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 HS Danh dự toàn trường 
SỐ 1: Đây là những thành tích mà em Phạm Thị Kiều Oanh đã đạt được trong năm học 2017-2018.
· Giải Nhất môn Ngữ văn cấp Tỉnh;
· Giải Nhì UPU cấp Tỉnh;
· Giải Ba môn Ngữ văn cấp Thành phố;
· Công nhận môn Sinh học cấp Thành phố;
· Giải Ba "Cây bút tuổi hồng" cấp Thành phố;
· HS Giỏi toàn diện.
 Số 2. Danh dự nhất khối 9 thuộc về em: Hoàng Anh Quân - HS lớp 9/7 với các thành tích:
· Giải Nhì môn Tiếng Anh cấp Tỉnh;
· Giải Nhất cuộc thi Giao thông học đường cấp Tỉnh;
· Giải Nhì môn Tiếng Anh cấp Thành phố;
· Giải Ba Hùng biện môn Tiếng Anh cấp Thành phố;
· HSG toàn diện.
Số 3. Danh dự nhất khối 8 thuộc về em: Dương Ngọc Khánh Quỳnh - HS lớp 8/8 với các thành tích:
· Giải Nhất môn Tiếng Pháp cấp Thành phố;
· Giải Ba môn Tiếng Anh cấp Thành phố;
· HSG toàn diện.
Số 4. Danh dự nhất khối 7 thuộc về em: Võ Uyên Phương - HS lớp 7/4 với các thành tích:
· Giải Nhất Chỉ huy Đội Giỏi Tỉnh;
· Giải Nhất Chỉ huy Đội Giỏi Thành phố;
· Giải Ba môn Ngữ văn cấp Trường;
· HSG toàn diện.
Số 5. Danh dự nhất khối 6 thuộc về em: Hoàng Trường Bảo Lâm - HS lớp 6/1 với các thành tích:
· Giải Nhất môn Ngữ văn cấp Trường;
· Giải Ba môn Tiếng Anh cấp Trường;
· HSG toàn diện.
Số 6. Danh dự nhì khối 9 thuộc về em Nguyễn Ngọc Trúc - HS lớp 9/6 với thành tích:
· Giải Nhất môn Vật Lí cấp Tỉnh
· Giải Ba môn Hóa học cấp Thành phố
· Giải Nhì môn Vật Lí cấp Thành phố
· HSG toàn diện
Số 7. Danh dự nhì khối 8 thuộc về em Trần Nguyên Bảo - HS lớp 8/6 với thành tích:	 HSG toàn diện
Số 8. Danh dự nhì khối 7 thuộc về em Phan Thị Minh Châu - HS lớp 7/5 với thành tích: 
· Giải Nhất môn Toán cấp Trường
· HSG toàn diện
Số 9. Danh dự nhì khối 6 thuộc về Huỳnh Cao Nhật Thảo - Như HS lớp 6/5 với thành tích: 
· Giải Nhì môn Ngữ văn cấp Trường
· Giải Ba môn Tiếng Anh cấp Trường
· HSG toàn diện
HS danh dự của các lớp (33 em)
10.  Lớp 9/8: Hồ Phan Minh Quang
· Giải Nhất môn Tiếng Anh cấp Tỉnh
· Giải Ba Hùng biện môn Tiếng Anh cấp Tỉnh
· Giải Nhì môn Địa lí cấp Thành phố
· Giải Nhất môn Tiếng Anh cấp Thành phố
· Giải Nhất Hùng biện môn Tiếng Anh cấp Thành phố
· HS Giỏi
11. Lớp 9/6: Nguyễn Lê Hoàng Phương
· Giải Ba môn Toán cấp Tỉnh
· Khuyến khích MTCT cấp Tỉnh
· Giải Ba môn Toán cấp Thành phố
· Công nhận môn Vật Lí cấp Thành phố
· Công nhận MTCT cấp Thành phố
· HS Giỏi
12.Lớp 9/3: Hà Trần Nhật Thảo
· Giải Ba môn Sinh học cấp Tỉnh
· Giải Ba môn Sinh học cấp Thành phố
· HS Giỏi
13.Lớp 9/9: Phạm Bá Hoàng	
· Giải Ba môn Toán cấp Tỉnh
· Giải Ba MTCT cấp Tỉnh
· Giải Nhì môn Toán cấp Thành phố
· Giải Nhì môn Vật Lí cấp Thành phố
· Giải Ba MTCT cấp Thành phố
· HS Giỏi
14.Lớp 9/4: Phạm Minh Hiếu
· Giải Ba môn Hóa học cấp Tỉnh
· Công nhận môn Hóa học cấp Thành phố
· HS Giỏi
15.Lớp 9/7: Hồ Quý An
· Khuyến khích môn Tiếng Anh cấp Tỉnh
· Khuyến khích Hùng biện môn Tiếng Anh cấp Tỉnh
· Giải Nhì môn Tiếng Anh cấp Thành phố
· Giải Ba Hùng biện môn Tiếng Anh cấp Thành phố
· HS Giỏi
16.Lớp 9/2: Ngô Diễm Quỳnh Anh	
· Giải Nhất môn Lịch Sử cấp Thành phố
· HS Giỏi
17.Lớp 9/1: Lê Minh Diễm Quỳnh	
· Công nhận môn Hóa học cấp Thành phố
· Công nhận môn Sinh học cấp Thành phố
· HS Giỏi
18.Lớp 9/5: Đoàn Thị Thanh Thủy	
· Công nhận môn Địa lí cấp Thành phố
· HS Giỏi
19. Lê Trọng Thái Hòa	9/8	
· Nhất môn Sinh học cấp Tỉnh
· Công nhận môn Hóa học cấp Thành phố
· Nhì môn Sinh học cấp Thành phố
· HS Giỏi
20. Nguyễn Lê Đăng Khoa	9/7	
· Nhì môn Tiếng Anh cấp Tỉnh
· Ba Hùng biện môn Tiếng Anh cấp Tỉnh
· Nhì môn Tiếng Anh cấp Thành phố
· Nhì Hùng biện môn Tiếng Anh cấp Thành phố
· HS Giỏi
21.Nguyễn Ái Huyền Trang	9/9	
· Ba môn Toán cấp Tỉnh
· Ba MTCT cấp Tỉnh
· Nhất môn Toán cấp Thành phố
· Ba MTCT cấp Thành phố
· HS Giỏi
22.Hà Thị Phương Trang	9/6	
· Ba môn Ngữ văn cấp Tỉnh
· Nhì môn Ngữ văn cấp Thành phố
· Khuyến khích "Cây bút tuổi hồng"
· HS Giỏi
23.Lê Quang Hùng	9/9
· Ba môn Toán cấp Tỉnh
· Ba MTCT cấp Tỉnh
· Công nhận môn Toán cấp Thành phố
· Nhì MTCT cấp Thành phố
· HS Giỏi
24. Dương Phan Anh	9/7	
· Ba môn Tiếng Anh cấp Tỉnh
· Khuyến khích Hùng biện môn Tiếng Anh cấp Tỉnh
· Nhì môn Tiếng Anh cấp Thành phố
· Nhất Hùng biện môn Tiếng Anh cấp Thành phố
· HS Giỏi
25.Nguyễn Diệu Ngân Khuê	9/8	
· Ba môn Tiếng Anh cấp Tỉnh
· Nhất môn Tiếng Anh cấp Thành phố
· Ba Hùng biện môn Tiếng Anh cấp Thành phố
· HS Giỏi
26.Nguyễn Khắc Hoàng Phước	9/8
· Ba môn Tiếng Anh cấp Tỉnh
· Nhất môn Tiếng Anh cấp Thành phố
· Nhì Hùng biện môn Tiếng Anh cấp Thành phố
27.Trần Lê Minh Thắng	9/6
· Ba môn Lịch Sử cấp Tỉnh
· Nhất môn Lịch Sử cấp Thành phố
· HS Giỏi
28. Võ Ngọc Bảo Nhi	9/9	
· Ba môn Tiếng Pháp cấp Tỉnh
· Nhì môn Tiếng Pháp cấp Thành phố
29. Lê Thu Thủy	9/7
· Khuyến khích môn Tiếng Anh cấp Tỉnh
· Nhì môn Tiếng Anh cấp Thành phố
· Ba Hùng biện môn Tiếng Anh cấp Thành phố
· HS Giỏi
30.Phan Tiến Hưng	9/9
· Khuyến khích môn Tiếng Pháp cấp Tỉnh
· Nhất môn Tiếng Pháp cấp Thành phố
· HS Giỏi
31.Đinh Như Minh Hiếu	9/9
· Khuyến khích môn Tiếng Pháp cấp Tỉnh
· Nhì môn Tiếng Pháp cấp Thành phố
· HS Giỏi
32.Trương Vỹ Nhân	9/6
· Khuyến khích môn Lịch Sử cấp Tỉnh
· Nhất môn Lịch Sử cấp Thành phố
· HS Giỏi
33.Trần Thanh Nhàn	9/9
· Khuyến khích môn Sinh học cấp Tỉnh
· Ba môn Sinh học cấp Thành phố
· HS Giỏi
34.Hoàng Nguyễn Minh Quyên	9/9
· Ba UPU cấp Tỉnh
· Nhất môn Tiếng Pháp cấp Thành phố
· HS Giỏi
35. Nguyễn Công Anh Kiệt
	Giải KK Sáng tạo TT niên nhi đồng cấp Tỉnh
	Giải  Nhất Sáng tạo TT niên nhi đồng cấp Thành phố
	HS giỏi
HS Ưu hạng toàn trường dành cho HS khối 8 (1 em)
36. Đây là những thành tích mà em Lâm Nhi đã đạt được trong năm học 2017-2018. 
· Giải Nhì môn Tiếng Anh cấp Thành phố
· Công nhận môn Ngữ văn cấp Thành phố
· HSG toàn diện
HS Danh dự Lớp Khối 8:
37. Lớp 8/2: Trương Văn Quốc Đạt	 
· Giải Nhất môn Sinh học cấp Thành phố
· HS Giỏi
38.Lớp 8/8: Võ Y Linh
· Giải Nhất môn Tiếng Pháp cấp Thành phố
· HS Giỏi
39. Lớp 8/7: Nguyễn Anh Quân
· Giải Nhì môn Vật Lí cấp Thành phố
· Công nhận môn Toán cấp Thành phố
· HS Giỏi
40. Lớp 8/6: Lê Trần Uyên Nhi
· Công nhận môn Địa lí cấp Thành phố
· Công nhận môn Lịch Sử cấp Thành phố
· HS Giỏi
41. Lớp 8/4: Nguyễn Minh Thư
· Công nhận môn Tiếng Anh cấp Thành phố
· HS Giỏi
42. Lớp 8/5: Phan Ngọc Thủy Tiên
· Công nhận môn Ngữ văn cấp Thành phố
· HS Giỏi
43. Lớp 8/3: Nguyễn Thành Nam
· Khuyến khích Chỉ huy Đội Giỏi Thành phố
· HS Giỏi
44. Lớp 8/1: Hoàng Minh Khánh - HS Giỏi
HS Danh dự Lớp Khối 7 và khối 6
*Khối 6:
45. Lớp 6/7: Nguyễn Quang Trí
· "Huy chương Bạc môn Toán Quốc tế Singapore và châu Á (SASMO)"
· Giải Ba môn Toán cấp Trường
· HS Giỏi
46.Lớp 6/1: Nguyễn Thanh Như
· Giải Nhì môn Ngữ văn cấp Trường
· Giải Nhì môn Tiếng Anh cấp Trường
· HS Giỏi
47.Lớp 6/2: Võ Văn An Duy	
· Giải Ba môn Tiếng Anh cấp Trường
· HS Giỏi
48.Lớp 6/3: Nguyễn Hoàng Duy - HS Giỏi
49. Lớp 6/4: Trương Thị Kim An - HS Giỏi
50.Lớp 6/5: Nguyễn Lê Diễm Quỳnh - HS Giỏi
51. Lớp 6/6: Trần Lê Bảo Ngọc - HS Giỏi
52. Lớp 6/8: Nguyễn Phan Bảo Nguyên - HS Giỏi
*Khối 7:
53. Lớp 7/7: Văn Ngọc Bình
· Giải Nhất môn Toán cấp Trường
· HS Giỏi
54. Lớp 7/4: Nguyễn Phan Hạ Vi
· Giải Nhì môn Ngữ văn cấp Trường
· Giải Nhì môn Toán cấp Trường
· HS Giỏi
55. Lớp 7/2: Ngô Thị Yến Nhi
· Giải Nhì môn Tiếng Anh cấp Trường
· HS Giỏi
56. Lớp 7/1: Hoàng Ngọc Bảo Trâm
· Giải Ba môn Toán cấp Trường
· HS Giỏi
57.Lớp 7/5: Nguyễn Như Tâm Anh
· Giải Ba môn Ngữ văn cấp Trường
· HS Giỏi
58. Lớp 7/8: Hoàng Phương Thảo
· Giải Ba môn Ngữ văn cấp Trường
· Giải Ba môn Tiếng Anh cấp Trường
· HS Giỏi
59. Lớp 7/3: Nguyễn Cửu Phi Long	 - HS Giỏi
60. Lớp 7/6: Nguyễn Hà Anh Khoa	 - HS Giỏi
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